














UBND XÃ KỲ THƯỢNG Biểu số 116/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG THU QUYẾT TOÁN NỘI DUNG CHI QUYÉT TOÁN

TỔNG SỐ THU 104,936,746 TỔNG SỐ CHI  103,160,457

 I. Các khoản thu xã hưởng 100%  
111,253 I. Chi đầu tư phát triển 2,580,678

II. Các khoán thu phân chia theo tỳ lệ(1) 4,945,042 I. Chi thường xuyên 96,258,867

 III. Thu bổ sung
96,643,934 III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu 

có)

3,931,819

 - Bổ sung cân đối 72,456,890 IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên 389,094

 - Bổ sung có mục tiêu 24,187,044

 IV. Thu kết dư ngân sách năm trước

V. Thu viện trợ 

VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu 

có)

3,236,518

Kết dư ngân sách 1,776,289

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 03/04/2026 của UBND xã Kỳ Thượng)



UBND XÃ KỲ THƯỢNG Biểu số 117/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1000 đồng

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2
TỔNG THU 99,882,000 90,900,000 119,240,923 104,936,746 119% 115%

I Các khoản thu 100% 210,000 210,000 173,166 111,253 82% 53%
Phí, lệ phí 100,000 100,000 128,237 96,514 128% 97%
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 10,000 10,000 0% 0%
Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
Thu phạt, tịch thu khác theo quy định
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo 

quy định
Đóng góp của nhân dân theo quy định
Đóng góp tự nguyên của các tổ chức, cá nhân
Thu khác 100,000 100,000 44,929 14,738 45% 15%

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 12,025,000 3,043,000 19,187,305 4,945,042 160% 163%
1 Các khoản thu phân chia 3,315,000 850,000 2,078,294 45,270 63% 5%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh
- Lệ phí trước bạ 3,315,000 850,000 2,078,294 45,270 63% 5%

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 8,710,000 2,193,000 17,109,011 4,899,772 196% 223%
- Thuế giá trị gia tăng 4,250,000 975,000 10,531,638 2,202,132 248% 226%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 700,000 140,000 439,171 87,834 63% 63%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 20,000 10,000 14,847 7,423 74% 74%
- Thuế tài nguyên
- Thuế thu nhập cá nhân 680,000 326,908
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 121 121
- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 2,000,000 600,000 982 295
- Thu tiền sử dụng đất 1,000,000 450,000 5,755,762 2,590,093
- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 60,000 18,000 39,582 11,875

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
IV Thu chuyển nguồn 3,236,000 3,236,000 3,236,518 3,236,518 100% 100%
V Thu kết dư ngân sách năm trước
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 84,411,000 84,411,000 96,643,934 96,643,934 114% 114%

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 03/04/2026 của UBND xã Kỳ Thượng)

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)



THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

- Thu bổ sung cân đối                                  72,457,000 72,457,000 72,456,890 72,456,890 100% 100%
- Thu bổ sung có mục tiêu 11,954,000 11,954,000 24,187,044 24,187,044 202% 202%



UBND XÃ KỲ THƯỢNG Biểu số 118/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1000 đồng

TỔNG SỐ
ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN
TỒNG SỐ

ĐÀU TƯ PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN
TỎNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
TỔNG CHI 90,900,000 450,000 90,450,000 103,160,457 2,580,678 100,579,780 113% 573% 111%

Trong đó:
1 Chi giáo dục 45,513,000 45,513,000 48,992,362 2,005,063 46,987,300 108% 103%

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ
0

3 Chi quốc phòng 1,240,000 1,240,000 1,170,950 1,170,950 94% 94%

4 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 150,000 150,000 150,000 150,000
100% 100%

5 Chi y tế 0 213,469 162,925 50,544
6 Chi văn hoá, thông tin 337,000 337,000 444,005 444,005 132% 132%
7 Chi phát thanh, truyền thanh 60,000 60,000 49,019 49,019 82% 82%
8 Chi thể dục thể thao 300,000 300,000 284,622 284,622 95% 95%
9 Chi bảo vệ môi trường 120,000 120,000 423,196 423,196 353% 353%

10 Chi các hoạt động kinh tế 336,000 336,000 1,693,526 391,723 1,301,804 504% 387%

11
Chi hoạt động của cơ quan quản lý 

Nhà nước, Đảng, đoàn thể
35,900,000 450,000 35,450,000

33,391,522
20,967 33,370,555

93% 5% 94%

12 Chi cho công tác xã hội 6,023,000 6,023,000 11,621,015 11,621,015 193% 193%
13 Chi khác 501,000 501,000 0 0% 0%
14 Dự phòng 420,000 420,000 405,857 405,857 97% 97%

15
Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 

sau
3,931,819

3,931,819

16 Chi nộp trả ngân sách cấp trên 389,094 389,094

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 03/04/2026 của UBND xã Kỳ Thượng)

SO SÁNH QT/DT (%)

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN



UBND XÃ KỲ THƯỢNG Biểu số 119/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1000 đồng

Tổng số

Trong đó: 

Nguồn đóng 

góp

Nguồn cân đối 

ngân sách

Nguồn đóng 

góp

TỔNG SỐ 15,068,248 0 13,582,301 2,580,678 2,580,678 0 0

1/ Công trình chuyển tiếp 13,912,960 0 12,486,870 1,577,095 1,577,095
Trường Tiểu học Kỳ Sơn; Hạng mục: Nhà học 6 lớp 2 

tầng
3-6/2021

3,489,221 3,096,729 144,275 144,275

Sửa chữa, cải tạo sân trường THCS Kỳ Sơn 07/2024 316,796 281,626 53,393 53,393
Sân bóng nhân tạo Trường THCS Kỳ Sơn 10-11/2024 974,448 904,050 270,000 270,000
Trường mầm non điểm thôn Phúc Môn xã Kỳ 

Thượng (Hàng rào)  
08-12/2022

1,902,181 1,479,044 739,522 739,522

Sữa chữa, cải tạo khuôn viên trạm y tế xã Kỳ 

Thượng
09-12/2022

1,172,365 1,093,205 162,925 162,925

Đường ngõ xóm thôn Mỹ Thuận xã Kỳ Sơn 08-12/2022 1,149,260 1,009,538 52,571 52,571
Đường giao thông nông thôn (NX76) thôn Phúc 

Thành II xã Kỳ Thượng  
07-12/2022

939,584 847,495 9,495 9,495

 Nâng cấp sữa chữa mặt đường trục thôn Mỹ Lợi xã 

Kỳ Sơn ( từ nhà anh Sinh đến nhà anh Phúc)

09-12/2023
1,069,314 926,993 78,778 78,778

Đường giao thông nông thôn xã Kỳ Sơn năm 2024
05-12/2024

1,292,099 1,292,099 9,352 9,352

Đường GTNT xã Kỳ Thượng năm 2024 05-12/2024 601,482 601,482 17,032 17,032
Rảnh thoát nước đường GTNT xã Kỳ Thượng năm 

2024 
05-12/2024

551,875 551,875 18,785 18,785

Sửa chữa nâng cấp khu vui chơi giải trí dành cho 

người già  và trẻ em xã Kỳ Sơn
06-7/2024

454,335 402,734 20,967 20,967

2/ Công trình khởi công mới 1,155,288 0 1,095,431 1,003,583 1,003,583

Trong đó: Hoàn thành trong năm 0
Nâng cấp, tu sửa 2 dãy nhà học Trường Tiểu học Kỳ 

Sơn
06/2025 857,730 797,873 797,873 797,873

Cống Lối Trồi thôn Phúc Môn, xã Kỳ Thượng 12/2025 148,542 148,542 100,000 100,000
Cống Khe Lá thôn Sơn Bình 1, xã Kỳ Thượng 12/2025 149,016 149,016 105,710 105,710

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 03/04/2026 của UBND xã Kỳ Thượng)

Tên công trình

Thời gian 

khởi công -

hoàn thành

Tổng dự toán được duyệt Giá trị thực 

hiện từ khởi 

công đến 

31/12/2025

Giá trị đã thanh toán năm 2025

Tổng số

Trong đó thanh 

toán khối 

lượng năm 

trước

Chia theo nguồn vốn



UBND XÃ KỲ THƯỢNG Biểu SỐ 120/CKTC-NSNN

Đơn vị: 1000 đồng

THU CHI CHÊNH LỆCH (+) (-) THU CHI CHÊNH LỆCH (+) (-)

TỔNG SỐ 89,586 89,586 0 89,511 89,511 0

1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 89,586 89,586 0 89,511 89,511 0

Quỹ Phòng chống thiên tai 21,153 21,153 0 21,077 21,077 0

Quỹ đền ơn đáp nghĩa 1,217 1,217 0 1,217 1,217 0

Quỹ Bảo trợ trẻ em 67,216 67,216 0 67,216 67,216 0

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 03/04/2026 của UBND xã Kỳ Thượng)

NỘI DUNG
KÉ HOẠCH THỰC HIỆN


